
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C5  

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 04/10 

Nguyễn Thị Yến  

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 11/10 

Nguyễn Thị Tuyên  

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 18/10 

Nguyễn Thị Yến  

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 25/10 

Nguyễn Thị Tuyên  

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 01/11 

Nguyễn Thị Yến  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

- Cô đón trẻ, nhận đồ dùng của trẻ từ tay p/h, trao đổi với p/h tình hình sức khỏe của trẻ, kiểm tra vệ sinh đồ dùng cá nhân của trẻ, 

ghi vào sổ nhật ký nếu trẻ nào có biểu hiện bất thường ....... 

- Quan sát nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông bà, bố mẹ, cất giầy dép, ba lô đúng nơi qui định 

- Rèn cho trẻ biết nói từ: Cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa dạ, vâng, tạo các tình huống trong chơi để trẻ ôn lại các kỹ năng 

- Tạo tình huống để trẻ sử dụng các từ "Dạ, vâng, xin lỗi" 

* TDS: Vũ điệu sôi động Twinkle liltle Star - Anh chị em-Trống cơm- Việt nam trong tôi (dụng cụ: vòng) 

Bài tập phát triển chung: 

- Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.  

- Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tập động tác tay: 

+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực 

- Lưng, bụng, lườn: 

+ Nghiêng người sang trái, sang phải 

- Chân: 

+ Bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ. (MT1)  

MT1 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ vào các buổi thứ hai đầu tuần về những ngày nghỉ con ở nhà được đi đâu, làm gì ? 

- Trò chuyện về bản thân bé là ai?, những bộ phận trên cơ thể của bé, trò chuyện về tên, tuổi, giới tính của trẻ. Trò chuyện về trang 

phục của trẻ, các bộ phận, các giác quan trên cơ thể 

- Chức năng của giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể 

- Cách phòng tránh khi ăn các loại thực phẩm gây béo phì... 

- Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Những bộ phận trên cơ thể của bé, trò chuyện về tên, tuổi, giới tính của trẻ. Trò chuyện về trang phục của trẻ, các bộ phận, các 

giác quan trên cơ thể. 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về cơ thể của bé, soi gương quan sát bộ phận của mình hoặc của bạn, xem tranh ảnh về ngày lễ 20/10. 

- Trò chuyện về bản thân bé là ai trẻ nói được tên, tuổi ,giới tính của bản thân. (MT36)  

MT36 

Hoạt động 

học 
T2 

Khám phá 

- Bé giới thiệu về mình  

Khám phá 

- Một số bộ phận trên 

cơ thể bé(chiếc mũi 

và cái miệng xinh)  

Khám phá 

- Trò chuyện ngày 

20/10  

Khám phá 

Đôi măt,đôi tai của bé  

Khám phá 

Đôi tay- Đôi chân của bé  
MT80, 

MT83 



T3 

Văn học 

Thơ: Đôi mắt 

tác giả: Lễ Thị Mỹ 

Phương  

Văn học 

Truyện : 

Cậu bé mũi dài 

(Lê Thu Hương- Lê 

Thị Đức sưu tầm)  

Văn học 

Thơ: Mẹ và cô  

Văn học 

Thơ :Cái lưỡi  

Văn học 

- Truyện:Đôi tai tôi dài quá  

T4 

Làm quen với toán 

- Dạy trẻ xác định phía 

trên – phía dưới của bản 

thân  

Âm nhạc 

-DH: Biết vâng lời mẹ 

TCAN: - Chơi với 

những ngón tay  

Làm quen với toán 

- Nhận biết cao hơn - 

thấp hơn  

Âm nhạc 

* VĐ- Đôi và một 

TCAN:Bao nhiêu bạn 

hát (MT83)  

Làm quen với toán 

Nhận biết; tay phải – tay 

trái của bản thân trẻ.  

T5 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu bạn trai, bạn gái 

(Đề tài)  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình khuôn mặt 

bạn trai, bạn gái 

(Mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Dán hoa tặng bà tặng 

mẹ (MT80)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu trang phục 

bạn trai, bạn gái 

(đề tài).  

Hoạt động tạo hình 

Tô nét, tô màu chiếc váy  

(theo mẫu)  

T6 

Vận động 

- Bò trong đường hẹp 

(3mx0,4m) 

TC:Cáo và thỏ  

Vận động 

-VĐCB:  

Đi kiễng gót liên tục 3 

lần 

-TC: Cáo ơi ngủ à  

Vận động 

Đi trong đường hẹp 

25cm - 30cm 

*TVCĐ: Con bọ dừa  

Vận động 

Ném xa bằng 1 tay 

-TCVĐ: 

Chuyền bóng  

Vận động 

Bật về phía trước 

TCVĐ: 

Bóng tròn to  

Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1: - Trò chuyện về thời tiết hôm nay? TC: Bé nói gì?  
- Cho trẻ học phòng thể chất rèn kỹ năng đi trong đường hẹp đầu đội túi cát. Tc: Cáo ơi ngủ à!  

-Chơi trò chơi vận động(Khu 5), TC: Bịt mắt bắt dê,chơi tự do  

-Trò chuyện về sở thích của bé. TC:cáo và thỏ (MT58)  

-Hát bài Bạn có biết tên tôi, TC: Rồng rắn lên mây, chơi tự do.  

* Tuần 2: -Quan sát thời tiết,TC:Cướp cờ,Chơi tự do  
- Kể cho trẻ nghe chuyện:: Cậu bé mũi dài. TCDG: oản tù tỳ  

- Quan sát cây bưởi , chơi khu 3. TC: Trời nắng trời mưa,chơi đồ chơi ngoài trời  

- Vẽ phấn ra sân,TCDG:Lộn cầu vồng,chơi đồ chơi ngoài trời  

-Dạy trẻ vận động bài hát đôi và 1,TC:Kéo cưa lừa xẻ, chơi đồ chơi ngoài trời  

* Tuần 3:- Trò chuyện ngày lễ 20/10, chơi khu 2 : TC: Mèo đuổi chuột, Chơi đồ chơi ngoài trời.  

-Quan sát thời tiết,TC:Cướp cờ,Chơi tự do  

-Dạy trẻ đọc đồng dao :Con vỏi con voi ,TC:lộn cầu vồng,  

MT58, 

MT57 



- Nặn vòng tặng bạn gái, TC:ai nhanh nhất  

- Hướng dẫn trẻ lao động vệ sinh sân trường, TC: Luồn luôn căng dây  

* Tuần 4:- Trò chuyện bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh.TC: kéo mo cau. chơi với đồ chơi ngoài trời.  

- Quan sát thời tiết trong ngày,Chơi khu 1,TC:cáo và thỏ  

- Dạy trẻ đọc bài thơ cái lưỡi,TCDG :Lộn cầu vồng, chơi tự do  

- Nhặt lá cây ngoài sân trường, chơi khu 1. TC: kéo mo cau. chơi đồ chơi mang theo  

- Lao động vệ sinh cuối tuần. Cho trẻ nhặt lá cây ở sân trường ,Tc: chơi với đồ chơi ngoài trời  

* Tuần 5:- Giao lưu với lớp D1 , chơi đồ chơi ngoài trời  

- Kể chuyện cho trẻ nghe " Đôi tai tôi dài quá", TC: Chi chi chành chành, chơi đồ chơi ngoài trời  

- Nhặt lá cây xếp hình theo ý thích. Tc: Lộn cầu vồng.  

- Vẽ phấn theo ý thích ra sân trường, TC : Cướp cờ ,Chơi tự do. (MT57)  

- Giao lưu với lớp D3, chơi với đồ chơi ngoài trời.  

Hoạt động 

chơi góc 

*Góc xây dựng : Xếp hình cơ thể bé ( T1) ,xây sân khấu biểu diễn mừng cô nhân ngày 20/10 ,xếp khuôn mặt (T1,2,3,4) góc trọng 

tâm 

*Góc phân vai: 

-Góc nấu ăn : - Đóng vai gia đình bố mẹ anh chị. Bé tập vắt nước cam giải khát cho gia đình, bé làm những món ăn trong gia đình 

như: Thịt gà luộc, trứng rán...  

-Góc bán hàng : Bé bán những rau củ quả những món ăn trong gia đình (T1, T2) 

bán hàng bán bưu thiếp ,bán hoa... ( T3 ) 

*Góc học tập :Dán bàn tay, bàn chân tạo thành bức tranh bông hoa. Dán hình ảnh cô và mẹ (cho trẻ làm thành sách) 

-Góc toán :Trẻ chắp ghép các mảnh ghép tạo thành hình người, - Chơi với hình học, bảng chun, ghép hình, tô màu hình học. 

-Góc khám phá:các bộ phận trên cơ thể người. 

+ Montessori: Bé tập đánh răng, rửa mặt, gấp khăn... 

*Góc văn học: : Truyện: Cậu bé mũi dài, Đôi tai tôi dài quá.Thơ: Đôi mắt của em, miệng xinh, Mẹ và cô  

*Góc nghệ thuật : 

-Góc tạo hình : In bàn tay và tô màu (T1,).Làm rối,tô mầu bạn trai bạn gái,vẽ khuôn mặt cười mặt mếu , tô màu, ( T2,T4,T5). 

Trang trí bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ (T3)  

-Góc âm nhạc :. Hát bài Đôi và một, khuôn mặt cười, hát các bài hát về mẹ và cô. 

* Steam: Làm bàn tay cho người khuyết tật  

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Giờ ăn:- Tổ chức cho trẻ đi vệ sinh,rửa ( Hướng dẫn trẻ rửa mặt, lau mặt đúng cách ) 

-Hướng dẫn trẻ trực nhật giúp cô như (gấp khăn,chia thìa ) 

-Hướng dẫn trẻ bê ghế vào bàn đúng cách 

-Tổ chức cho trẻ ăn(nhắc trẻ mời cô, mời bạn,hướng dẫn trẻ cách cầm thìa giữ bát ,khi ăn thì ăn từ tốn,không nói chuyện,ăn hết 

xuất,nhắc trẻ nhặt cơm rơi vãi vào khay) 

* Giờ ngủ: -Hướng dẫn trẻ lấy gối về vị trí nằm 

- Giờ ngủ: Không ngậm cơm, cười đùa khi ngủ 

MT15 



-Hướng dẫn trẻ kĩ năng chải tóc sau khi ngủ dậy 

- Nhắc trẻ một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở:uống nước đã đun sôi 

- Hướng dẫn trẻ cách giúp cô bê bát vào bàn ăn 

- Trò chuyện để trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. (MT15)  

Hoạt động 

chiều 

* Tuần 1:- Trò chuyện về cơ thể của bé? TC: Ngón tay.  

- Rèn trẻ đọc thơ diễn cảm Đôi mắt của em, TC: Bóng tròn to  

- Trẻ nói điều trẻ thích không thích,những điều được làm không được làm,TC: Kết bạn (MT59)  

- Sắp xếp theo quy tắc: Bạn trai- bạn gái,Lựa chọn đồ chơi, trẻ xem hình ảnh những nơi nguy hiểm (MT18)  

- Hướng dẫn trẻ vệ sinh lớp học ,biểu diễn văn nghệ ,nêu gương cuối tuần  

* Tuần 2: Trò chuyện về chiếc mũi và cái miệng, TC: Mắt, mũi, miệng, tai  

- Kể cho trẻ nghe câu truyện :đôi bạn tốt,TC: gạch chéo nơi nguy hiểm, Một số loại quả có hạt và cách ăn.  

-Làm bài tập trong vở (trang 7),TC:Chơi với những ngón tay, Nhắc nhở trẻ không được ngắt lời khi người khác đang nói  

- Cho trẻ xem viedeo quá trình lớn lên của bé,TC: Bắt bóng - nói tên  

- Vệ sinh lớp hoc,biểu diễn văn nghệ ,nêu gương cuối tuần.  

* Tuần 3: Trò chuyện 20/10,TC: Bạn thích gì  

- Rèn trẻ đọc thơ diễn cảm Mẹ và cô, TC: Bạn ở đâu?  

- Tổ chức văn nghệ mừng ngày 20/10,TC: Hình học vui nhộn (MT34)  

- Làm bài trong vở (trang 19),Trò chuyện, kể chuyện, xem clip, tranh ảnh, về các tình huống gây nguy hiểm trong sinh hoạt hàng 

ngày,TCDG:oản tù tỳ  

- Vệ sinh lớp hoc,biểu diễn văn nghệ ,nêu gương cuối tuần.  

* Tuần 4:- Trò chuyện về đôi mắt ,tai của bé,TC: Ai thông minh  

- Cho trẻ xem tranh ảnh về cơ thể của bé, soi gương quan sát bộ phận của mình hoặc của bạn, TC:Nhìn hình đoán tâm trạng của 

người khác (MT47)  

- Rèn trẻ đọc thơ diễn cảm thơ Cái lưỡi, TC:Tôi vui tôi buồn  

- Kể cho trẻ nghe truyện Bạn Minh Quân Dũng cảm ,TC: tìm và nối đúng cảm xúc với khuôn mặt  

- Bé đứng thứ mấy. VTV7 kids: 1,2,3, ta cùng đếm. Nêu gương cuối tuần.  

* Tuần 5: Trò chuyện về đôi tay ,đôi chân của bé ,TC ai thông minh hơn ai.  

- Rèn trẻ đọc thơ: Cái mũi. Cho trẻ xem video về quá trình lớn lên của bé.  

- Dạy trẻ đọc đồng dao Đi cầu đi quán. TC giúp cô tìm bạn  

- TC:. Ai cao hơn- ai thấp hơn, Làm trong vở LQVT trang 10  

- Cho trẻ xem video kỹ năng lễ giáo khi nhà có khách. Nêu gương cuối tuần và biểu diễn văn nghệ  

MT59, 

MT18, 

MT34, 

MT47 

Chủ đề - Sự 

kiện  
Bé giới thiệu về mình  

Một số bộ phận trên 

cơ thể  
Ngày phụ nữ Việt 

Nam 20/10  
An toàn với bản thân  Đôi tay kỳ diệu   


